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TỔNG CỘNG 15 4 11 10 1 1 3 4 11 1 13 1

Giáo dục - Đào tạo 15 4 11 10 1 1 3 4 11 1 13 1

1 Giáo dục phổ thông 12 3 9 8 1 1 2 3 9 1 11

a Tiểu học 9 1 8 7 1 1 1 8 1 8

- Giáo viên 8 1 7 7 1 1 7 8

- Nhân viên 1 1 1 1 1

b Trung học cơ sở 3 2 1 1 2 2 1 3

- Giáo viên 2 2 2 2 2

- Nhân viên 1 1 1 1 1

2 Giáo dục mầm non 2 2 2 2 1 1

Giáo viên 2 2 2 2 1 1

Nhân viên

3 Cơ sở giáo dục khác 1 1 1 1 1

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện
1 1 1 1 1

Phụ lục

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIÊN CHỨC NGHỈ THÔI VIỆC NĂM 2023

STT
Loại hình/ Đối tượng

Số 

lượng

Chia theo

 giới tính
Chia theo độ tuổi Chia theo trình độ chuyên môn

Chia theo chức danh

nghề nghiệp
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(24)

Phụ lục

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIÊN CHỨC NGHỈ THÔI VIỆC NĂM 2023

Ghi chú
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